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	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Trả 
kết quả
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	Ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	8
	9
	10
	11

	1
	000.29.26.H56-230928-1011
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Đỗ Đức Anh
	Số nhà 163, Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0374699825
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	29/09/2023
	02/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	2
	000.29.26.H56-230929-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Nguyễn Huy Duy
	Tổ dân phố Thọ Văn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0973029188
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	29/09/2023
	02/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	3
	000.29.26.H56-230929-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	NGUYỄN HUY DUY
	thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, 0973029188
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	29/09/2023
	02/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	4
	000.29.26.H56-230929-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Hoàng Quốc Hà
	Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0985803835
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	29/09/2023
	02/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	5
	000.29.26.H56-230928-1009
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Trần Xuân Hiếu
	Tổ dân phố Thọ Văn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0918300833
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	29/09/2023
	06/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	6
	000.29.26.H56-230928-1010
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Huyền
	PHỐ TRUNG SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0356389998
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	29/09/2023
	02/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	7
	000.29.26.H56-230928-1012
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Nguyễn Thị Lan Hương
	PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0914326336
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	05/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	8
	000.29.26.H56-230928-1008
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Trần Xuân Hiếu
	PHỐ THỌ VĂN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0918300833
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	29/09/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	9
	000.29.26.H56-230928-1006
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Lê Thị Xuân
	PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0987330050
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	29/09/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	10
	000.29.26.H56-230928-1007
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Lê Ngọc Tuấn
	Tổ dân phố Nông Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 0904976677
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	03/10/2023
	29/09/2023
	Trực tiếp
	

	11
	000.29.26.H56-230928-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Lê Phú Huân
	phố phú vinh nam, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0961922366
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	03/10/2023
	28/09/2023
	Trực tiếp
	

	12
	000.29.26.H56-230928-1004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Cao Thị Dung
	PHỐ BÚT CƯƠNG, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0949018011
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	29/09/2023
	28/09/2023
	Trực tiếp
	

	13
	000.29.26.H56-230928-1001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Hoàng Văn Hoà
	Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0967293561
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	29/09/2023
	28/09/2023
	Trực tiếp
	

	14
	000.29.26.H56-230928-1002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Hán Văn Giang
	PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0383393715
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	28/09/2023
	29/09/2023
	28/09/2023
	Trực tiếp
	

	15
	000.29.26.H56-230927-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	LÊ THỊ THANH
	PHỐ TÂN SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0917100353
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	27/09/2023
	28/09/2023
	28/09/2023
	Trực tiếp
	

	16
	000.29.26.H56-230927-1003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	CAO THỊ HẠNH
	Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0974185985
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	27/09/2023
	28/09/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	17
	000.29.26.H56-230927-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	LÊ THỊ KIM OANH
	phố hoằng lọc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0977909208
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	27/09/2023
	28/09/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	18
	000.29.26.H56-230927-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Hoàng Văn Sơn
	phố phú vinh nam, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0946338529
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	27/09/2023
	02/10/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	19
	000.29.26.H56-230927-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Hoàng Văn Sơn
	phố phú vinh nam, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0946338529
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	27/09/2023
	02/10/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	20
	000.29.26.H56-230927-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	HOÀNG VĂN SƠN
	phố phú vinh nam, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0946338529
	 UBND thị trấn Bút Sơn
	27/09/2023
	28/09/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	21
	000.29.26.H56-230926-1005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	LE KHAC TUY
	Tổ dân phố Thọ Văn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0862239836
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	29/09/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	22
	000.29.26.H56-230926-1006
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
	Tạ Văn Gia Khánh
	Tổ dân phố Trung Hy, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0979646791
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	29/09/2023
	28/09/2023
	Trực tiếp
	

	23
	000.29.26.H56-230926-1007
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Lê Thị Thơm
	PHỐ PHÚ VINH ĐÔNG, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0352206559
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	29/09/2023
	27/09/2023
	Trực tiếp
	

	24
	000.29.26.H56-230926-1003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Đăng Dũng
	Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0982568567
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	27/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	25
	000.29.26.H56-230926-1004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	LÊ KHẮC TÚY
	PHỐ THỌ VĂN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0862239836
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	27/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	26
	000.29.26.H56-230926-1002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Lê Chung Đức
	Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 0393312612
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	29/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	27
	000.29.26.H56-230922-1007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN THU PHƯƠNG
	Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0338757958
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	27/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	28
	000.29.26.H56-230925-1004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	CAO THỊ HẠNH
	Phố Tân Sơm, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0974185985
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	27/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	29
	000.29.26.H56-230925-1005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	PHAM THI THU THUY
	Phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0397217388
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	26/09/2023
	27/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	30
	000.29.26.H56-230925-1006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Cao Thị Lan
	Phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0912602559
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	25/09/2023
	28/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	31
	000.29.26.H56-230925-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	HOÀNG BAO THIÊN
	Phố Phú Vinh Đông, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0394173641
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	25/09/2023
	26/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	32
	000.29.26.H56-230925-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	LÊ VĂN BÌNH
	Tổ dân phố Đại Lộc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0333965555
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	25/09/2023
	26/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
	

	33
	000.29.26.H56-230925-1002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	HOANG THI CANH
	Phố Phú Vinh Đông, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0394173641
	 UBND Thị trấn Bút Sơn
	25/09/2023
	26/09/2023
	26/09/2023
	Trực tiếp
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